
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

       Số:             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày       tháng 12 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật  

về an toàn thực phẩm  

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công 

Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công 

Thương; 

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ  

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND 

tỉnh Đắk Nông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-SCT ngày 15/12/2022 của Giám đốc Sở 

Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

   

Điều 1. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực 

phẩm (có danh sách kiểm tra của 12 cơ sở kinh doanh thực phẩm kèm theo).  

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày công bố Quyết định kiểm 

tra tại đơn vị. 

Thời hạn kiểm tra: Từ ngày 21/12/2023 đến ngày 29/12/2023. 

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

 1. Ông: Trương Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp - Trưởng 

đoàn; 

2. Ông: Trịnh Văn Ngọc, Phó Chánh Thanh tra Sở - Phó trưởng đoàn;  
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3. Ông: Nguyễn Hồng Nhân, Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp -

Thành viên; 

4. Bà: Trương Thị Mỹ Hoa, Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp -

Thành viên. 

5. Mời đại diện phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng - UBND các huyện, 

thành phố tham gia làm thành viên. 

 Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: 

1. Lập Kế hoạch tiến hành kiểm tra trình Giám đốc Sở phê duyệt. 

2. Tiến hành kiểm tra các nội dung về lĩnh vực an toàn thực phẩm theo 

quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

an toàn thực phẩm; Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ 

Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ 

Công Thương; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư số 

13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Công Thương và các văn bản quy phạm pháp luật khác về an toàn thực 

phẩm có liên quan. 

Giao cho Trưởng Đoàn kiểm tra chỉ đạo, theo dõi, giúp Giám đốc Sở xử 

lý hoặc trình Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn kiểm 

tra. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Chánh Văn phòng Sở, phòng Kinh 

tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố, các ông (bà) có tên tại Điều 2; các 

cơ sở được kiểm tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLCN (N). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Dương Thị Quỳnh Mai 

 

 

 

 



DANH SÁCH KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM 

(Kèm theo Quyết định số:         QĐ-SCT ngày     tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở Công Thương) 

STT ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

01 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Bách hóa xanh - 

Cửa hàng Bách hóa xanh Đắk Nông số 1 

Đường Lê Duẩn, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

028.38125960 - 

0972608035 

02 

Chi nhánh Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại và 

Dịch vụ Hoàng Quốc Việt tại huyện ĐakMin - Tỉnh 

DakNong 

Số 11, Thôn Đức Đoài, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

0908246066 

03 Doanh nghiệp tư nhân Hằng Toại 
Thôn Đức Nghĩa, xã Đức Mạnh, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 
0978338311 

04 Công ty TNHH MTV TM BSG Ái Quốc 
Thôn 6, xã Kiến Thành, huyện 

Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 
0962081368 

05 Công Ty TNHH MTV Lâm Thảo Nguyên    
TDP 1, thị trấn Kiến Đức, huyện 

Đắk R'lấp, Đắk Nông 

0261.3648233 - 

0916649233 

06 
Công ty TNHH MTV SX TM DV Bình An  

Đắk Nông 

TDP 1, thị trấn Kiến  

Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk 

Nông 

0396430717 - 

0332709224 

07 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Bách hóa xanh - 

Cửa hàng Bách hóa xanh Đắk Nông số 24 

Thôn 04, xã Đắk  

Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

028.38125960 

 - 0936380986 
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STT ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

08 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Bách hóa xanh - 

Cửa hàng Bách hóa xanh Đắk Nông số 17 

Đường Chu Văn An, TDP 4, 

phường Nghĩa Thành, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

028.38125960 

09 Công ty TNHH MTV Trọng Tín DaNo 

Số 79, đường Quang Trung, 

phường Nghĩa Tân,thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

0261.3545136 

10 Công ty TNHH Một Thành viên Kim Thận 
Tổ 1, phường Nghĩa Trung, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

0261.3543521- 

0976357764 

11 Công ty TNHH Anh Tuấn ĐN 

Số 47, đường Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Nghĩa Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

0942544556 

12 
Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hòa Phát QN 

Đắk Nông 

TDP 6, Quốc lộ 14, phường 

Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông 

0934916162 
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